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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 25/2010/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2010 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành “ðề án kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt ñộng 

của các tổ chức giám ñịnh tư pháp, các lĩnh vực giám ñịnh tư pháp 

trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh ñến năm 2015” 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Pháp lệnh Giám ñịnh tư pháp ngày 29 tháng 9 năm 2004; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 67/2005/Nð-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Giám ñịnh tư pháp; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1000/TTr-STP-BTTP 

ngày 05 tháng 4 năm 2010,  

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Ban hành “ðề án kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của các tổ 

chức giám ñịnh tư pháp, các lĩnh vực giám ñịnh tư pháp trên ñịa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh ñến năm 2015”. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Tư pháp, 

Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc Sở Tài chính, Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư, 

Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám ñốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám 

ñốc Sở Y tế, Giám ñốc Công an thành phố, Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông, 

Giám ñốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám ñốc Sở Xây dựng, Giám ñốc Sở 

Khoa học và Công nghệ, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám ñốc Trung tâm Pháp 
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y, Giám ñốc Trung tâm Giám ñịnh pháp y tâm thần, Trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự 

thuộc Công an thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ðỀ ÁN  
Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của các 

 tổ chức giám ñịnh tư pháp, các lĩnh vực giám ñịnh tư pháp  

trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh ñến năm 2015  

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 25/2010/Qð-UBND 

ngày 26 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố)  

 

 

Phần I 

SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ðỀ ÁN 

 

I. Cơ sở pháp lý của việc xây dựng ðề án 

Pháp lệnh Giám ñịnh tư pháp ñược Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 9 năm 2004, có hiệu lực thi hành 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2005. ðiều 5 Pháp lệnh Giám ñịnh tư pháp quy ñịnh: Nhà 

nước khuyến khích, tạo ñiều kiện cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt ñộng giám ñịnh 

tư pháp; ñào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và có chính sách ñãi ngộ ñối với 

người thực hiện giám ñịnh tư pháp; bảo ñảm về cơ sở vật chất, kỹ thuật cho tổ chức 

giám ñịnh tư pháp. ðiều 42 và ðiều 45 Pháp lệnh Giám ñịnh tư pháp quy ñịnh: Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc quản lý nhà nước về giám ñịnh tư pháp ở ñịa 

phương; Có nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các thủ tục thành lập tổ chức giám ñịnh 

tư pháp; Bổ nhiệm, miễn nhiệm giám ñịnh viên tư pháp; Bảo ñảm kinh phí, phương 

tiện hoạt ñộng và các ñiều kiện vật chất cần thiết khác cho hoạt ñộng giám ñịnh tư 

pháp ở ñịa phương; Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kiến thức pháp 

luật cần thiết cho giám ñịnh viên tư pháp ở ñịa phương. 

Ngày 11 tháng 02 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ ñã ban hành Quyết ñịnh số 

258/Qð-TTg phê duyệt ðề án “ðổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt ñộng giám ñịnh 

tư pháp”. 

II. Thực trạng về tổ chức và hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp trên ñịa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh  
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1. Nhu cầu giám ñịnh tư pháp trên ñịa bàn thành phố: 

Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố lớn, ñông dân và có hoạt ñộng kinh 

tế, xã hội sôi ñộng nhất cả nước. Bên cạnh các thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - 

xã hội, ñặc trưng này của thành phố cũng làm phát sinh nhiều vấn ñề liên quan ñến 

tội phạm hình sự cũng như các tranh chấp về dân sự, kinh tế, lao ñộng, hành chính. 

Hàng năm, lượng án phải giải quyết của thành phố chiếm khoảng 1/6 tổng lượng án 

của cả nước và so với các ñịa phương khác thì thành phố không chỉ có số lượng án 

nhiều nhất mà xét về quy mô, tính chất và mức ñộ của từng loại án cũng phức tạp 

hơn.  

Số liệu thống kê các loại án ñã giải quyết trong các năm 2006, 2007, 2008 cho 

thấy toàn ngành Tòa án thành phố Hồ chí Minh năm 2006 ñã giải quyết ñược 32.303 

vụ, năm 2007 là 35.665 vụ và năm 2008 là 36.518 vụ (xem Phụ lục 1). Như vậy, tính 

trung bình thì mỗi năm lượng án phải giải quyết tăng khoảng gần 5%. Bên cạnh ñó, 

tính chất của các vụ án ngày càng phức tạp, nhiều vụ việc có quy mô lớn, thủ ñoạn 

phạm tội ngày càng tinh vi, hình thức vi phạm, tranh chấp ña dạng hơn, ñáng lưu ý là 

các vụ án hình sự có tính chuyên nghiệp, sử dụng kỹ thuật cao có chiều hướng tăng, 

các tranh chấp dân sự, thương mại liên quan ñến các hình thức kinh doanh mới cũng 

xuất hiện nhiều hơn… 

Tình hình trên ñã dẫn ñến hệ quả tất yếu là yêu cầu trưng cầu giám ñịnh tư pháp 

ñể phục vụ cho việc ñiều tra, truy tố, xét xử, giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, 

kinh tế, lao ñộng, hành chính trên ñịa bàn thành phố hàng năm rất lớn. 

Số liệu vụ việc giám ñịnh tư pháp trong tất cả các lĩnh vực ñã giải quyết trong 

các năm 2006, 2007, 2008 trên ñịa bàn thành phố Hồ chí Minh như sau: Năm 2006 ñã 

giải quyết ñược 19.128 vụ, năm 2007 là 19.885 vụ và năm 2008 là 19.473 vụ (xem 

Phụ lục 2). 

Qua phân tích báo cáo giám ñịnh tư pháp cho thấy, tuy số lượng vụ giám ñịnh 

nhìn chung không tăng nhưng ñộ khó, tính phức tạp của yêu cầu giám ñịnh lại gia 

tăng, nhiều vụ việc giám ñịnh phải kéo dài trong nhiều năm, như việc giám ñịnh ñối 

với công trình ñường liên cảng A5 kéo dài từ năm 2005 ñến năm 2007 mới cơ bản 

hoàn tất… 

Ngoài ra, bên cạnh việc giám ñịnh tư pháp nhằm phục vụ cho việc giải quyết các 

vụ án, các tổ chức giám ñịnh tư pháp (chủ yếu là Trung tâm Pháp y và Trung tâm 

Giám ñịnh pháp y tâm thần) còn thực hiện giám ñịnh phục vụ cho giai ñoạn sau tố 

tụng nhằm xác ñịnh tình trạng sức khỏe của người bị kết án phạt tù ñể xét cho phép 
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tại ngoại, trung bình mỗi năm khoảng 50 vụ việc. Việc giám ñịnh này ñược thực hiện 

theo tinh thần cuộc họp liên ngành giữa cơ quan Cảnh sát ñiều tra - Công an thành 

phố, Tòa án nhân dân thành phố và tổ chức giám ñịnh tư pháp. 

2. Thực trạng tổ chức giám ñịnh tư pháp trên ñịa bàn thành phố: 

a) Về tổ chức và bộ máy: 

Trước năm 2005, tổ chức và hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp trên ñịa bàn thành phố 

ñược thực hiện theo Nghị ñịnh số 117/HðBT ngày 21 tháng 7 năm 1988 của Hội 

ñồng Bộ trưởng. Thời gian này, toàn thành phố có 8 tổ chức giám ñịnh tư pháp, gồm: 

Tổ chức giám ñịnh tư pháp về kỹ thuật hình sự, khoa học - kỹ thuật, kế toán - tài 

chính, thuế, xây dựng, văn hóa, pháp y và pháp y tâm thần. Ở mỗi trung tâm giám 

ñịnh tư pháp nói trên ñều có cơ cấu tổ chức tương ñối hoàn chỉnh, bao gồm lãnh ñạo 

trung tâm, các giám ñịnh viên, nhân viên nghiệp vụ và nhân viên giúp việc.  

ðến năm 2005, thực hiện theo quy ñịnh của Pháp lệnh Giám ñịnh tư pháp và 

Nghị ñịnh số 67/2005/Nð-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ quy ñịnh chi 

tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Giám ñịnh tư pháp, Ủy ban nhân dân thành 

phố ñã quyết ñịnh giải thể 06 tổ chức giám ñịnh tư pháp (Xây dựng, Thuế, Kế toán - 

Tài chính, Khoa học - Kỹ thuật, Kỹ thuật hình sự, Văn hóa); ñồng thời quyết ñịnh 

thành lập Trung tâm Pháp y, Trung tâm Giám ñịnh Pháp y tâm thần và củng cố, kiện 

toàn Phòng Kỹ thuật hình sự của Công an thành phố. Như vậy, hiện nay trên ñịa bàn 

thành phố chỉ có 03 tổ chức giám ñịnh tư pháp. 

Cơ cấu tổ chức của Phòng Kỹ thuật hình sự bao gồm: Ban Chỉ huy Phòng và 5 

ðội công tác, trong ñó có 2 ðội trực tiếp thực hiện công tác giám ñịnh tư pháp là ðội 

Giám ñịnh Pháp y - Sinh học và ðội Giám ñịnh truyền thống - Hóa hình sự. Riêng về 

biên chế trực tiếp thực hiện công tác giám ñịnh của Phòng Kỹ thuật hình sự có tổng 

cộng 38 cán bộ, chiến sĩ, trong ñó có 18 giám ñịnh viên và 20 cán bộ, chiến sĩ trợ lý 

giám ñịnh.  

Trung tâm Pháp y hiện có tổng cộng 29 cán bộ, nhân viên, trong ñó có 19 giám 

ñịnh viên. Trung tâm Giám ñịnh pháp y tâm thần hiện có tổng cộng 13 cán bộ, nhân 

viên, trong ñó có 9 giám ñịnh viên (02 giám ñịnh viên chuyên trách và 07 giám ñịnh 

viên thuộc biên chế của Bệnh viện tâm thần), Giám ñốc Bệnh viện tâm thần kiêm 

nhiệm chức danh Giám ñốc Trung tâm.  

ðối với các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật, tài chính - kế toán, thuế, xây dựng, văn 

hóa không thành lập trung tâm giám ñịnh như trước ñây, việc thực hiện giám ñịnh tư 

pháp trong các lĩnh vực này sẽ do các giám ñịnh viên ñộc lập thực hiện. 
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b) Về ñội ngũ giám ñịnh viên tư pháp:      

Về lực lượng giám ñịnh viên tư pháp: trước năm 2005, thành phố có 65 giám 

ñịnh viên làm việc tại 8 Trung tâm Giám ñịnh tư pháp. Hiện nay, trên ñịa bàn thành 

phố có tất cả 162 giám ñịnh viên tư pháp. Trong số giám ñịnh viên nói trên, có 46 

giám ñịnh viên tư pháp ñang hoạt ñộng tại 03 tổ chức giám ñịnh tư pháp và 116 giám 

ñịnh viên ñộc lập làm việc trong các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật, kế toán - tài chính, 

thuế, xây dựng và văn hóa (xem Phụ lục 3).  

Nhìn chung, tuy số lượng giám ñịnh viên tăng qua các năm nhưng vẫn chưa ñủ 

ñể ñáp ứng nhu cầu về giám ñịnh tư pháp trên ñịa bàn thành phố. Cụ thể, trong lĩnh 

vực khoa học kỹ thuật chỉ có 04 giám ñịnh viên; lĩnh vực xây dựng chỉ có 03 giám 

ñịnh viên; lĩnh vực kế toán - tài chính chỉ có 05 giám ñịnh viên; lĩnh vực văn hóa chỉ 

có 9 giám ñịnh viên… trong khi ñó nhu cầu giám ñịnh trong các lĩnh vực này ngày 

càng cao. 

ðiểm ñáng chú ý là hầu hết giám ñịnh viên tư pháp ñều làm việc theo chế ñộ 

kiêm nhiệm, chỉ có 25/162 giám ñịnh viên làm việc theo chế ñộ chuyên trách, chiếm 

tỷ lệ 15%. Bên cạnh ñó, ñộ  tuổi trung bình của giám ñịnh viên tư pháp khá cao (tuổi 

trung bình là 46), số giám ñịnh viên trẻ chiếm tỷ lệ thấp, ñiều ñó ñặt ra nhu cầu cấp 

bách trong việc bổ sung ñội ngũ giám ñịnh viên kế thừa. 

Về trình ñộ nghiệp vụ của ñội ngũ giám ñịnh viên tư pháp: hiện nay, các giám 

ñịnh viên tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh ñều là những cán bộ có chuyên môn và 

kinh nghiệm trong từng lĩnh vực, về cơ bản ñã ñáp ứng ñược nhu cầu công việc. Các 

giám ñịnh viên tư pháp ñều có trình ñộ ñại học, trong ñó có 39 giám ñịnh viên tư 

pháp có trình ñộ trên ñại học. Tuy nhiên, so với yêu cầu và tính chất công việc thì tỷ 

lệ giám ñịnh viên tư pháp có trình ñộ sau ñại học chưa cao (24%). Phần lớn các giám 

ñịnh viên tư pháp chưa ñược ñào tạo nghiệp vụ chuyên sâu một cách bài bản, ñầy ñủ 

về giám ñịnh tư pháp (như một giám ñịnh viên chuyên trách) cũng như chưa ñược 

trang bị ñầy ñủ kiến thức pháp luật về giám ñịnh tư pháp mà chủ yếu chỉ dựa vào kiến 

thức chuyên môn thuần túy ñể thực hiện việc giám ñịnh. Qua khảo sát thực tế cho 

thấy, ña số giám ñịnh viên tư pháp chưa có ñiều kiện ñược bồi dưỡng kiến thức 

chuyên sâu trong lĩnh vực mà mình làm giám ñịnh, ñặc biệt là không có cơ hội cập 

nhật kiến thức giám ñịnh tư pháp từ các nước có nền khoa học giám ñịnh tiên tiến 

trên thế giới. Hơn nữa, các trường ðại học ở nước ta cũng không có khoa ñào tạo 

chuyên ngành về giám ñịnh mà chỉ có một số môn học với số tiết khiêm tốn trong các 

lĩnh vực giám ñịnh cụ thể. 
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3. Thực trạng về hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp trên ñịa bàn thành phố: 

Trong thời gian qua, hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp ñã có những ñóng góp quan 

trọng ñối với hoạt ñộng tố tụng trên ñịa bàn thành phố. Bằng những kết luận giám 

ñịnh khách quan, khoa học, chính xác của giám ñịnh viên ñã giúp cho cơ quan tiến 

hành tố tụng sớm xác ñịnh ñược sự thật của vụ án, làm cơ sở ñể ñưa ra ñược những 

phán quyết ñúng người, ñúng tội, ñúng pháp luật, góp phần ñáng kể vào quá trình ñấu 

tranh phòng, chống tội phạm hình sự và những hành vi vi phạm pháp luật khác, tiết 

kiệm cả về nhân lực, vật lực cho Nhà nước và nhân dân. Bên cạnh ñó, hoạt ñộng 

giám ñịnh còn giúp tránh ñược oan sai trong tố tụng, hạn chế những tiêu cực có thể 

xảy ra trong hoạt ñộng tố tụng. Có thể nói, lao ñộng của các giám ñịnh viên là lao 

ñộng ñặc biệt, tuy thầm lặng nhưng ñã có những ñóng góp to lớn về nhiều mặt, nhất 

là trong lĩnh vực tố tụng. 

Tính trung bình, mỗi giám ñịnh viên tư pháp ñã thụ lý và giải quyết ñược 

khoảng 120 vụ giám ñịnh/năm. Qua số liệu thống kê và báo cáo từ các tổ chức giám 

ñịnh cho thấy, ña số các giám ñịnh viên tư pháp ñang bị quá tải trong công việc: 

- ðối với Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an thành phố: mỗi giám ñịnh viên 

kỹ thuật hình sự thực hiện khoảng 833 vụ giám ñịnh/năm. Hơn nữa, do ñặc thù và 

yêu cầu giám ñịnh trong lĩnh vực này nên nhiều trường hợp các giám ñịnh viên phải 

làm việc ngoài giờ, làm việc tại hiện trường nên thời gian và cường ñộ lao ñộng của 

giám ñịnh viên khá cao. 

- ðối với Trung tâm Pháp y: nếu tính trung bình thì mỗi giám ñịnh viên pháp y 

giải quyết ñược khoảng 250 vụ giám ñịnh/năm. Tuy nhiên, do 3/4 giám ñịnh viên 

pháp y làm việc theo chế ñộ kiêm nhiệm nên phần lớn việc giám ñịnh là do các giám 

ñịnh viên chuyên trách thực hiện, do vậy, mỗi giám ñịnh viên chuyên trách phải giải 

quyết khoảng 600 vụ giám ñịnh/năm. 

- ðối với Trung tâm Giám ñịnh pháp y tâm thần: hiện nay, Trung tâm chỉ có 2 

giám ñịnh viên chuyên trách và 7 giám ñịnh viên kiêm nhiệm. Hơn nữa, do ñặc thù về 

chuyên môn trong lĩnh vực giám ñịnh pháp y tâm thần nên thời gian giám ñịnh một 

vụ thường rất dài, do vậy, trong thời gian tới phải tăng cường thêm giám ñịnh viên tư 

pháp ñể ñảm bảo thực hiện kịp thời các yêu cầu giám ñịnh của các cơ quan tiến hành 

tố tụng. 

- ðối với hoạt ñộng giám ñịnh trong các lĩnh vực khác: qua khảo sát thực tế tại 

các cơ quan tố tụng cho thấy nhu cầu giám ñịnh trong lĩnh vực xây dựng là rất lớn. 

Tuy nhiên, do cả 3 giám ñịnh viên xây dựng hiện không còn công tác tại Sở Xây 
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dựng nên các cơ quan tố tụng phải trưng cầu các doanh nghiệp kiểm ñịnh xây dựng 

thực hiện giám ñịnh. Do người giám ñịnh không phải là giám ñịnh viên tư pháp nên 

các ñương sự thường không chấp nhận kết quả giám ñịnh, làm cho việc giám ñịnh bị 

kéo dài ảnh hưởng ñến thời gian giải quyết vụ án. 

Riêng việc giám ñịnh trong lĩnh vực văn hóa, tuy về số vụ trưng cầu giám ñịnh 

có chiều hướng giảm nhưng tính chất phức tạp cũng như khối lượng văn hóa phẩm có 

nội dung vi phạm trong từng vụ có chiều hướng tăng cao. Tương tự, số vụ giám ñịnh 

trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, kế toán - tài chính, thuế, xây dựng giảm ñáng kể so 

với trước khi có Pháp lệnh Giám ñịnh tư pháp, nguyên nhân cơ bản là do việc giải thể 

các Trung tâm Giám ñịnh tư pháp nên các cơ quan tư pháp cũng như các giám ñịnh 

viên gặp nhiều khó khăn trong việc trưng cầu và thực hiện giám ñịnh.  

Giữa các cơ quan trưng cầu giám ñịnh với các tổ chức giám ñịnh và giám ñịnh 

viên có sự phối hợp trong công tác và trên tinh thần tôn trọng tính ñộc lập của hoạt 

ñộng giám ñịnh tư pháp. 

Bên cạnh những kết quả nói trên, hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp trên ñịa bàn 

thành phố trong thời gian qua còn có những bất cập sau: 

- Hầu hết giám ñịnh viên tư pháp làm việc theo chế ñộ kiêm nhiệm. Do kiêm 

nhiệm nên các giám ñịnh viên tư pháp chủ yếu tập trung vào công việc chuyên môn 

nghiệp vụ do cơ quan chủ quản phân công, không ñủ thời gian và ñiều kiện tập trung 

thực hiện công tác giám ñịnh tư pháp khi có yêu cầu. Thực tế cho thấy là có nhiều 

trường hợp giám ñịnh viên tư pháp phải từ chối giám ñịnh hoặc nhận thực hiện giám 

ñịnh nhưng thời gian giám ñịnh kéo dài, ảnh hưởng ñến tiến ñộ ñiều tra, truy tố và xét 

xử của các cơ quan tố tụng. 

- Cho ñến nay, một số lĩnh vực giám ñịnh tư pháp vẫn chưa có quy ñịnh chuẩn 

hoặc vẫn còn áp dụng các quy chuẩn ñã lạc hậu không còn phù hợp với thực tế. ðơn 

cử như chưa có quy ñịnh cụ thể về giám ñịnh gien, chưa có Bảng quy chuẩn thống 

nhất về năng lực hành vi ñối với các thể bệnh tâm thần… Riêng trong lĩnh vực giám 

ñịnh tỷ lệ thương tích, hiện các giám ñịnh viên pháp y vẫn phải dựa vào bảng phân 

loại tỷ lệ thương tật bốn hạng do Liên Bộ Y tế - Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã 

hội ban hành từ năm 1995 vốn ñể phục vụ cho việc hưởng trợ cấp và chính sách xã 

hội... Những bất cập này ñã gây rất nhiều khó khăn cho giám ñịnh viên tư pháp, làm 

ảnh hưởng nhất ñịnh ñến tính khoa học và tính chuẩn xác của kết luận giám ñịnh. 

- Trong lĩnh vực giám ñịnh tư pháp, các giấy tờ, thủ tục giám ñịnh chưa ñược 

mẫu hóa, chưa ứng dụng công nghệ thông tin ñể nâng cao hiệu quả công tác; quy 
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trình phối hợp trong công tác giữa tổ chức giám ñịnh, các giám ñịnh viên tư pháp với 

các cơ quan tiến hành tố tụng chưa ñược quy ñịnh chặt chẽ dẫn ñến lãng phí nhiều 

thời gian, công sức cho thủ tục, thời hạn cung cấp kết quả giám ñịnh tư pháp bị kéo 

dài làm ảnh hưởng ñến tiến ñộ giải quyết vụ án của các cơ quan tiến hành tố tụng. 

- ðối với các giám ñịnh viên tư pháp ñộc lập: sau khi các tổ chức giám ñịnh 

trong các lĩnh vực bị giải thể, các giám ñịnh viên hoạt ñộng ñộc lập, riêng lẻ không có 

tổ chức ñể quản lý, phối hợp, hỗ trợ và quy tụ các giám ñịnh viên nên các giám ñịnh 

viên thường từ chối thực hiện giám ñịnh, ñặc biệt là ñối với những yêu cầu giám ñịnh 

khó, phức tạp, cần nhiều giám ñịnh viên. Bên cạnh ñó, do các tổ chức giám ñịnh bị 

giải thể nên bản kết luận giám ñịnh do các giám ñịnh viên thực hiện chỉ có chữ ký 

của người giám ñịnh, không ñóng dấu của tổ chức giám ñịnh. Trong khi ñó, nội dung 

kết luận giám ñịnh tư pháp muốn ñược xem là chứng cứ, là phương tiện chứng minh 

tội phạm và người phạm tội ñòi hỏi phải chặt chẽ về mặt pháp lý, ñảm bảo về mặt thể 

thức của văn bản, tức phải có ñóng dấu của cơ quan có thẩm quyền. ðây là vướng 

mắc cần sớm có giải pháp khắc phục ñể cho các bản kết luận giám ñịnh tư pháp ñược 

pháp lý hóa trong tố tụng.    

- Việc thông tin, tuyên truyền và công bố danh sách giám ñịnh viên tư pháp chưa 

ñạt hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật, tài chính - kế toán, thuế, 

xây dựng, văn hóa dẫn ñến việc các cơ quan tiến hành tố tụng khi cần trưng cầu giám 

ñịnh nhưng không biết người giám ñịnh cụ thể ñể trưng cầu hoặc không biết lĩnh vực 

ñó có giám ñịnh viên tư pháp. ðiển hình như trong lĩnh vực xây dựng và khoa học - 

kỹ thuật, trong 3 năm qua chỉ thực hiện ñược 1 vụ giám ñịnh trong khi ñó nhu cầu 

giám ñịnh trong các lĩnh vực này ở thành phố là rất lớn.  

- Một số quy ñịnh của pháp luật về tố tụng và pháp luật về giám ñịnh tư pháp 

chưa thật rõ ràng, chưa thống nhất, thậm chí mâu thuẫn nhau ñã ảnh hưởng nhất ñịnh 

ñến hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp. Chẳng hạn như ðiều 159 Bộ Luật Tố tụng hình sự 

không cho phép giám ñịnh viên tư pháp ñã tham gia giám ñịnh lần ñầu ñược thực 

hiện giám ñịnh lại, trong khi ñó thì Pháp lệnh Giám ñịnh tư pháp lại cho phép… 

- Các Sở, ngành chuyên môn chưa có sự quan tâm ñúng mức ñến công tác giám 

ñịnh thuộc ngành, lĩnh vực mình quản lý... Vẫn còn tồn tại quan ñiểm cho rằng giám 

ñịnh tư pháp không phải là nhiệm vụ của các Sở, ngành nên chưa tạo ñiều kiện thuận 

lợi cho các giám ñịnh viên tư pháp tham gia công tác giám ñịnh, thậm chí có Sở còn 

không ñề xuất việc bổ nhiệm giám ñịnh viên tư pháp.  

4. Thực trạng về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giám 

ñịnh: 
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- Về trụ sở: các tổ chức giám ñịnh và giám ñịnh viên tư pháp ñộc lập trong các 

lĩnh vực ñều chưa có trụ sở, nơi làm việc riêng biệt mà hầu hết hoạt ñộng trong trụ sở 

của các cơ quan chủ quản, phòng ốc chật hẹp, không ñủ diện tích và không gian cho 

việc giám ñịnh, không có nơi ñể bảo quản, lưu trữ hồ sơ, ñối tượng giám ñịnh, thậm 

chí có nơi giám ñịnh viên tư pháp phải làm việc ngay tại kho chứa vật chứng… 

* ðối với Trung tâm Pháp y:  

Tại Quyết ñịnh số 1461/Qð-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc thành lập Trung tâm Pháp y có quy ñịnh Trung tâm Pháp y ñặt 

tại số 336 ñường Trần Phú, quận 5. ðịa chỉ này thực chất là một phần diện tích thuộc 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. ðến nay, Trung tâm Pháp y của thành phố ñã ñược 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương bàn giao khu ñất có diện tích 500,3m2 tại số 336 

ñường Trần Phú, quận 5 nói trên. Thực trạng trụ sở là một căn nhà 1 trệt 1 lầu ñã 

xuống cấp trầm trọng, cấu trúc không phù hợp cho việc bố trí làm công tác giám 

ñịnh. ðáng lưu ý là trong phạm vi diện tích mặt tiền của Trung tâm, thực tế vẫn còn 

một kiôt (bán quan tài) ñang hoạt ñộng hiện chưa giải tỏa ñược. Trong khi ñó, phòng 

làm việc dành cho hoạt ñộng giám ñịnh rất chật hẹp, không có nơi xét nghiệm và 

khám nghiệm tử thi, thiếu phòng quàn xác quy mô lớn (trên 100 xác) trong trường 

hợp có thảm họa.  

Năm 2009, Trung tâm Pháp y vừa trang bị kho lưu trữ hồ sơ với diện tích 15m2. 

Hồ sơ ñược ñóng thùng theo năm, xếp gọn trên kệ sắt, có xử lý chống mối, có trang 

bị bình chữa cháy. Tuy nhiên, với ñiều kiện bảo quản hiện tại (nhiệt ñộ cao và ñộ ẩm 

cao), phim X quang từ năm 2005 trở về trước ñã hư hỏng, không thể ñọc ñược, hồ sơ 

bằng giấy từ trước năm 2001 ñã có dấu hiệu hư hỏng. Ngoài kho lưu trữ hồ sơ, Trung 

tâm Pháp y còn có khu lưu trữ bệnh phẩm (mẫu mô khi giải phẫu tử thi ñược giữ theo 

3 dạng: trong dung dịch formol 10%, cố ñịnh trong sáp và trên lame), hiện ñang lưu 

trữ các mẫu bệnh phẩm từ năm 2006 ñến nay. Dự báo ñến cuối năm 2010, Trung tâm 

không còn chỗ ñể lưu giữ các mẫu bệnh phẩm dưới dạng ngâm trong dung dịch 

formol 10%. 

* ðối với Trung tâm Giám ñịnh pháp y tâm thần:  

Cho ñến nay, Trung tâm Giám ñịnh pháp y tâm thần chưa có trụ sở, do vậy, 

Bệnh viện Tâm thần ñã bố trí cho Trung tâm 02 phòng làm việc ngay trong khuôn 

viên của Bệnh viện với diện tích khoảng 30m2 ñể thực hiện công tác giám ñịnh. Có 

thể nói, môi trường và ñiều kiện làm việc như vậy là rất khó khăn. Hơn nữa, Trung 

tâm chưa có khoa lưu bệnh với ít nhất từ 20 ñến 30 giường ñể theo dõi và ñánh giá 

tình trạng bệnh nhân trước khi kết luận giám ñịnh.  
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Hồ sơ giám ñịnh tư pháp ñược chứa trong hai tủ sắt, chưa ñảm bảo ñiều kiện bảo 

quản hồ sơ theo quy ñịnh vì Trung tâm chưa có kho lưu trữ. 

Vừa qua, Sở Y tế bàn giao cơ sở 152 - 154 Hồng Bàng (ñường Hùng Vương cũ), 

phường 12, quận 5 cho Trung tâm Giám ñịnh pháp y tâm thần sử dụng. Hiện trạng trụ 

sở này có tổng diện tích sử dụng khoảng 400m2 (7,5m x 18m), gồm 1 trệt, 1 lửng và 2 

tầng lầu. 

* ðối với Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an thành phố: 

Trụ sở làm việc của Phòng kỹ thuật hình sự ñược ñặt chung trong trụ sở của 

Công an thành phố tại ñịa chỉ số 268 Trần Hưng ðạo, phường Nguyễn Cư Trinh, 

quận 1, diện tích sử dụng là 385m2. Trong ñó, Phòng Kỹ thuật hình sự bố trí một 

phòng có diện tích 24m2 làm kho lưu trữ hồ sơ. Hồ sơ lưu trữ ñược ñể trên các kệ làm 

bằng sắt có phân tầng. Hồ sơ giám ñịnh tư pháp ñược lưu trữ tại ñơn vị trong thời hạn 

5 năm, sau ñó sẽ gửi về Phòng Hồ sơ cảnh sát - Công an thành phố lưu trữ theo quy 

ñịnh. 

Tuy nhiên, so với yêu cầu công tác thì diện tích làm việc còn chật hẹp. Ngoài ra, 

việc khám nghiệm và giải phẫu tử thi vẫn phải sử dụng các nhà ñại thể của các bệnh 

viện và nhà xác Bình Hưng Hòa ñể thực hiện. Trong khi ñó, phần lớn những nơi này 

không ñảm bảo vệ sinh, không ñủ ánh sáng, ñộ thông gió… nên phần nào ñã ảnh 

hưởng ñến kết quả giám ñịnh cũng như sức khỏe của các giám ñịnh viên.  

* ðối với nơi làm việc của các giám ñịnh viên ñộc lập:  

Hiện nay, các giám ñịnh viên ñộc lập trong các lĩnh vực ñều làm việc theo chế 

ñộ kiêm nhiệm và không có trụ sở làm việc riêng mà phải sử dụng trụ sở của cơ quan 

nơi mình ñang làm việc ñể thực hiện việc giám ñịnh, có nơi giám ñịnh viên phải làm 

việc ngay tại kho chứa vật chứng, không có nơi bảo quản, lưu giữ tài liệu. 

Ngoài ra, ñối với các vụ việc cần nhiều giám ñịnh viên tham gia giám ñịnh thì 

việc bố trí một nơi làm việc và lưu giữ tài liệu chung gặp nhiều khó khăn (ví dụ như 

việc thực hiện giám ñịnh về xây dựng ñối với ñường liên cảng A5, Sở Tư pháp phải 

bố trí nơi làm việc cho các giám ñịnh viên tư pháp tại phòng tiếp dân của Sở Tư 

pháp). 

- Về trang thiết bị, máy móc phục vụ cho công tác giám ñịnh: các phương tiện 

máy móc, thiết bị phục vụ cho công tác giám ñịnh trong các lĩnh vực ñều thiếu thốn, 

xuống cấp, lạc hậu so với yêu cầu thực tế, ñặc biệt là thiếu các máy móc, thiết bị hiện 

ñại ñể giám ñịnh các vụ việc phức tạp. Chẳng hạn như trường hợp giám ñịnh ADN tại 
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Phòng Kỹ thuật hình sự, hiện nay ñơn vị ñang thực hiện giám ñịnh ADN bằng công 

nghệ ñiện di nhuộm bạc ñã lạc hậu, có ñộ chính xác không cao, chỉ sử dụng nhằm 

loại trừ các ñối tượng. Thành phố Hồ Chí Minh có số lượng vụ án cần truy nguyên cá 

thể rất lớn (chiếm 2/3 so với cả nước) và hiện nay phía Nam chưa có thiết bị ñể phục 

vụ truy nguyên, thường phải gửi ñi giám ñịnh ở Viện Khoa học hình sự tại Hà Nội. 

Do ñó, việc sử dụng hệ thống giải trình tự ñộng phân tích 16 locus gen có ñộ chính 

xác tuyệt ñối phục vụ công tác truy nguyên là rất cần thiết. Nếu ñược trang bị, thời 

gian giám ñịnh sẽ rút ngắn xuống còn từ 5 ñến 10 ngày (so với trước ñây từ 20 ñến 30 

ngày), giảm ñược chi phí hóa chất và mức ñộ ñộc hại. 

Riêng ñối với Trung tâm Pháp y, Ủy ban nhân dân thành phố ñã có Công văn số 

3891/UBND-VX ngày 31 tháng 7 năm 2009 chấp thuận chủ trương ñầu tư và ñiều 

chỉnh danh mục, ñơn giá mua sắm trang thiết bị y tế năm 2009 của các ñơn vị trực 

thuộc Sở Y tế. Theo ñó, Ủy ban nhân dân thành phố ñã chấp thuận chủ trương ñầu tư 

mới năm 2010 mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Trung tâm Pháp y bao 

gồm 9 danh mục thiết bị với trị giá ước tính là 34.036.000.000 ñồng. Hiện nay, Sở Kế 

hoạch và ðầu tư ñang phối hợp với Sở Tài chính hoàn tất các thủ tục ñể thành phố 

giao kế hoạch vốn trong năm 2010. Việc ñầu tư thiết bị với số tiền tương ñối lớn như 

trên cho thấy thành phố rất quan tâm ñến lĩnh vực giám ñịnh tư pháp, nhất là trong 

lĩnh vục giám ñịnh pháp y. Tuy nhiên, ñối chiếu với yêu cầu trước mắt cũng như 

tương lai, cần phải tiếp tục trang bị thêm cho Trung tâm Pháp y một số thiết bị cần 

thiết khác. 

ðối với Trung tâm Giám ñịnh pháp y tâm thần, cho ñến nay, vẫn chưa ñược 

trang bị những phương tiện hữu hiệu ñể phục vụ cho hoạt ñộng giám ñịnh. 

Sau khi các tổ chức giám ñịnh trong các lĩnh vực thuế, tài chính, văn hóa, khoa 

học - kỹ thuật, xây dựng bị giải thể, các giám ñịnh viên trong các lĩnh vực này chuyển 

sang hoạt ñộng ñộc lập nên gặp nhiều khó khăn trong việc trang bị các phương tiện, 

thiết bị ñể thực hiện giám ñịnh, dẫn ñến có trường hợp giám ñịnh viên phải từ chối 

giám ñịnh. 

Các tổ chức giám ñịnh và giám ñịnh viên không chỉ thiếu trang thiết bị cho hoạt 

ñộng giám ñịnh mà còn thiếu cả trang thiết bị phục vụ cho hoạt ñộng mang tính chất 

hành chính của ñơn vị. 

5. Thực trạng về chế ñộ, chính sách ñối với giám ñịnh viên và người làm 

công tác giám ñịnh: 

Hầu hết các giám ñịnh viên tư pháp và người giám ñịnh tư pháp phải làm việc 
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trong môi trường nhiều áp lực, khó khăn, ñộc hại, trong khi ñó chế ñộ phụ cấp, bồi 

dưỡng cho giám ñịnh viên hầu như không ñáng kể. Thời gian qua, chế ñộ bồi dưỡng 

cho giám ñịnh viên tư pháp ñược áp dụng theo Quyết ñịnh số 160/TTg ngày 15 tháng 

3 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về chế ñộ bồi dưỡng ñối với giám ñịnh viên tư 

pháp và Quyết ñịnh số 57/1998/Qð-TTg ngày 05 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng 

Chính phủ bổ sung Quyết ñịnh số 160/TTg. Theo ñó, mức bồi dưỡng ñối với giám 

ñịnh theo vụ việc cao nhất là từ 10.000 ñồng ñến 150.000 ñồng, nếu giám ñịnh theo 

ngày công thì mức bồi dưỡng là 12.000 ñồng/ngày công. Hơn nữa, do khối lượng 

công việc khá lớn nên ñôi khi giám ñịnh viên phải dùng số tiền bồi dưỡng khiêm tốn 

của mình ñể chi trả thù lao cho các cộng tác viên giúp việc thuê bên ngoài. Vừa qua, 

Thủ tướng Chính phủ ñã ban hành Quyết ñịnh số 74/2009/Qð-TTg ngày 07 tháng 5 

năm 2009 về chế ñộ bồi dưỡng giám ñịnh tư pháp. Bên cạnh ñó, ngày 17 tháng 9 năm 

2009, Bộ Tư pháp ñã ban hành Thông tư số 02/2009/TT-BTP quy ñịnh về chế ñộ phụ 

cấp trách nhiệm công việc giám ñịnh tư pháp. Theo ñó, giám ñịnh viên pháp y, pháp 

y tâm thần, kỹ thuật hình sự là người ñang hưởng lương từ ngân sách nhà nước sẽ 

ñược phụ cấp là 0,3 so với mức lương tối thiểu chung. ðây là một sự quan tâm lớn 

của Nhà nước vì chế ñộ và mức bồi dưỡng có cao hơn so với quy ñịnh trước ñây. Tuy 

nhiên, mức bồi dưỡng nhìn chung vẫn còn thấp so với công sức của giám ñịnh viên tư 

pháp ñã bỏ ra. Ngoài ra, theo Pháp lệnh Giám ñịnh tư pháp và Nghị ñịnh số 

67/2005/Nð-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ thì tổ chức, cá nhân thực 

hiện giám ñịnh tư pháp ñược thu phí giám ñịnh tư pháp và Bộ Tài chính ñược giao 

trách nhiệm quy ñịnh về phí giám ñịnh tư pháp ñối với từng lĩnh vực giám ñịnh, 

nhưng cho ñến nay Bộ Tài chính vẫn chưa ban hành quy ñịnh về vấn ñề này. ðây là 

một trong những nguyên nhân dẫn ñến việc không khuyến khích, ñộng viên ñược các 

giám ñịnh viên trong hoạt ñộng giám ñịnh và quan trọng hơn là không thu hút, tuyển 

dụng ñược các chuyên gia giỏi tham gia vào công tác giám ñịnh tư pháp.  

Các khó khăn, tồn tại nêu trên ñã làm ảnh hưởng nhiều ñến chất lượng, hiệu quả 

của hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp, ñến việc ñiều tra, xét xử của các cơ quan tiến hành 

tố tụng cũng như trật tự, an toàn xã hội và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân vì 

kết luận giám ñịnh là nguồn chứng cứ quan trọng, cần thiết và có giá trị ñể cơ quan 

tiến hành tố tụng giải quyết vụ án theo quy ñịnh của pháp luật. Có thể khẳng ñịnh, tổ 

chức và hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp tại thành phố hiện nay còn có những khó khăn, 

tồn tại, chưa ñáp ứng ñược một cách hiệu quả các yêu cầu giám ñịnh.  

Những bất cập nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể khái 

quát như sau: 
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- Một là, hệ thống các văn bản pháp luật nhằm cụ thể hóa Pháp lệnh Giám ñịnh 
tư pháp chưa ñược ban hành ñầy ñủ và kịp thời, chưa thật phù hợp với thực tế, một số 
quy ñịnh còn chồng chéo, mâu thuẫn. 

- Hai là, công tác quản lý nhà nước về giám ñịnh tư pháp còn nhiều bất cập, 
chồng chéo, thiếu quyết liệt và chưa ñi vào chiều sâu; các Sở, ngành chưa chú trọng 
ñúng mức ñến tổ chức và hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp, thậm chí không quan tâm ñến 
lĩnh vực giám ñịnh tư pháp. 

- Ba là, chủ trương xã hội hóa hoạt ñộng giám ñịnh thông qua giải thể các tổ 
chức giám ñịnh trong các lĩnh vực xây dựng, kế toán - tài chính, khoa học - kỹ thuật, 
văn hóa, thuế cho thấy trong thời gian ñầu thực hiện còn có những lúng túng, bất cập 
vì thiếu các quy ñịnh cụ thể về ñiều kiện, giải pháp thực thi ñồng bộ và lộ trình hợp lý 
ñể ñảm bảo thực thi trên thực tế. 

- Bốn là, ñội ngũ giám ñịnh viên tư pháp vừa thiếu về số lượng, vừa chưa ñảm 
bảo về cơ cấu và chất lượng; chưa có cơ chế và giải pháp cụ thể ñể thu hút các 
chuyên gia và những người có chuyên môn cao tham gia thực hiện công tác giám 
ñịnh. 

- Năm là, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho giám ñịnh tư pháp quá 
thiếu thốn, lạc hậu. 

- Sáu là, chế ñộ, chính sách cho giám ñịnh viên còn quá khiêm tốn, không tạo ra 
ñộng lực làm việc cho các giám ñịnh viên tư pháp cũng như những người làm công 
tác giám ñịnh. 

 

Phần II 
MỤC TIÊU CỦA ðỀ ÁN 

 
Trước những khó khăn, tồn tại nêu trên ñồng thời xuất phát từ vai trò, ý nghĩa 

của hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp cho thấy việc kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt 
ñộng giám ñịnh tư pháp trên ñịa bàn thành phố là nhiệm vụ cấp thiết.  

Mục tiêu của ðề án là ñưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu 
quả hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp trên ñịa bàn thành phố, ñáp ứng tốt nhu cầu giám 
ñịnh của các cơ quan tiến hành tố tụng, bảo ñảm quyền, lợi ích hợp pháp của người 
dân cũng như tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ñối với công tác giám 
ñịnh tư pháp. ðồng thời, ðề án hướng ñến việc từng bước ñẩy mạnh xã hội hóa hoạt 
ñộng giám ñịnh tư pháp nhằm ñáp ứng yêu cầu của các cá nhân, tổ chức ngoài hoạt 
ñộng tố tụng, góp phần vào quá trình ổn ñịnh và phát triển của thành phố.  
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Phần III 

NỘI DUNG ðỀ ÁN 

 

1. Kiện toàn các tổ chức giám ñịnh tư pháp và nâng cao năng lực ñội ngũ 

giám ñịnh viên tư pháp trên ñịa bàn thành phố: 

a) Tiếp tục củng cố, kiện toàn các tổ chức giám ñịnh tư pháp: 

Giao Công an thành phố và Sở Y tế phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tập 

trung ñầu tư, củng cố, kiện toàn các tổ chức giám ñịnh tư pháp trọng yếu thuộc cơ 

quan nhà nước, bao gồm Phòng Kỹ thuật hình sự, Trung tâm Pháp y, Trung tâm 

Giám ñịnh pháp y tâm thần. Trong phạm vi trách nhiệm, các Sở, ngành phải có kế 

hoạch và giải pháp cụ thể nhằm phát triển các tổ chức giám ñịnh tư pháp thành các 

Trung tâm ñầu ngành của thành phố, ñáp ứng kịp thời, có hiệu quả cho công tác ñiều 

tra, truy tố, xét xử. 

b) Nghiên cứu, có bước ñi thích hợp ñể thực hiện xã hội hóa các lĩnh vực giám 

ñịnh tư pháp: 

Các Sở, ngành liên quan có trách nhiệm nghiên cứu, có lộ trình cụ thể ñể xây 

dựng, phát triển mạng lưới các tổ chức chuyên môn trong các lĩnh vực hiện không có 

tổ chức giám ñịnh tư pháp: văn hóa, tài chính - kế toán, xây dựng, môi trường, thông 

tin và truyền thông, sở hữu trí tuệ, khoa học kỹ thuật… Xây dựng cơ chế ñiều phối, 

có chính sách huy ñộng, thu hút các tổ chức chuyên môn tham gia tích cực, hiệu quả 

hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp. 

c) Tăng cường ñội ngũ giám ñịnh viên tư pháp; thu hút các chuyên gia giỏi tham 

gia hoạt ñộng giám ñịnh: 

Giao trách nhiệm cho cơ quan chuyên môn trong các lĩnh vực rà soát, củng cố 

lực lượng giám ñịnh viên tư pháp do mình quản lý; phối hợp với Sở Tư pháp lựa 

chọn người ñủ tiêu chuẩn ñề nghị bổ nhiệm, cấp thẻ giám ñịnh viên tư pháp, thu hút 

và lựa chọn các chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực tham gia vào hoạt ñộng giám ñịnh. 

Cụ thể như sau: 

- ðối với Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an thành phố: cần bổ nhiệm thêm 

8 giám ñịnh viên tư pháp. 

- ðối với Trung tâm Pháp y: bổ nhiệm thêm 11 giám ñịnh viên tư pháp, ñồng 

thời, cần sắp xếp trong ñội ngũ giám ñịnh viên tư pháp ñể bố trí thêm ít nhất là 5 

giám ñịnh viên tư pháp làm việc theo chế ñộ chuyên trách.  
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- ðối với Trung tâm Giám ñịnh pháp y tâm thần: cần bổ nhiệm thêm 6 giám 

ñịnh viên tư pháp, ñồng thời, sắp xếp bố trí thêm ít nhất là 5 giám ñịnh viên tư pháp 

làm việc theo chế ñộ chuyên trách.  

- ðối với Sở Thông tin và Truyền thông: khẩn trương rà soát lại ñội ngũ cán bộ 

hội ñủ tiêu chuẩn, ñánh giá nhu cầu giám ñịnh và phối hợp với Sở Tư pháp trình ngay 

cho Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm ít nhất là 10 giám ñịnh viên tư pháp cho 

ngành. 

- ðối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: cần bổ sung thêm 10 giám ñịnh viên 

tư pháp trong lĩnh vực này.   

- ðối với Sở Xây dựng: xuất phát từ thực tế và ñể ñáp ứng yêu cầu giám ñịnh, 

trước mắt cần bổ nhiệm 25 giám ñịnh viên tư pháp, trong ñó phải ñảm bảo có ít nhất 

là 50% giám ñịnh viên tư pháp ñang công tác trong các cơ quan nhà nước.  

- ðối với Sở Tài chính và Sở Khoa học và Công nghệ: tuy hàng năm số vụ giám 

ñịnh trong các lĩnh vực này không nhiều nhưng vì số giám ñịnh viên tư pháp hiện có 

quá ít nên cũng cần bổ sung thêm ở mỗi lĩnh vực ít nhất là 6 giám ñịnh viên tư pháp. 

- ðối với Cục Thuế thành phố: trước mắt cần rà soát, củng cố lại lực lượng giám 

ñịnh viên tư pháp của ngành ñể thực hiện có hiệu quả công tác giám ñịnh. Về lâu dài, 

khi nhu cầu giám ñịnh tăng cao thì nên có kế hoạch bổ sung giám ñịnh viên tư pháp 

với số lượng thích hợp. 

Các Sở, ngành khi xây dựng chiến lược phát triển ngắn hạn hoặc dài hạn của 

ngành phải thiết kế và ñưa nội dung công tác giám ñịnh tư pháp vào chiến lược phát 

triển, trong ñó chú trọng việc quy hoạch ñội ngũ cán bộ trẻ làm công tác giám ñịnh tư 

pháp. Hàng năm, căn cứ vào nhu cầu thực tiễn và chiến lược phát triển của ngành, có 

kế hoạch bổ sung thêm giám ñịnh viên tư pháp ñể ñến năm 2015, thành phố phải có ít 

nhất là 400 giám ñịnh viên tư pháp trên các lĩnh vực. 

d) Nâng cao trình ñộ, năng lực của giám ñịnh viên tư pháp trên ñịa bàn thành 

phố: 

Ủy ban nhân dân thành phố giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành chú trọng công tác 

ñào tạo, bồi dưỡng cho giám ñịnh viên tư pháp. Cụ thể như sau: 

 Sở Y tế chủ ñộng làm việc với Trường ðại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch ñể 

xem xét việc ñưa vào chương trình ñào tạo các bộ môn chuyên ngành về giám ñịnh tư 

pháp với thời lượng thích hợp. Xây dựng kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng cho giám ñịnh 

viên thuộc Trung tâm Pháp y và Trung tâm Giám ñịnh pháp y tâm thần. Theo ñó, chú 
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trọng việc ñào tạo cho cán bộ trẻ, tạo ñiều kiện thuận lợi ñể các giám ñịnh viên ñược 

bồi dưỡng các khóa ngắn hạn ở những nước có ngành giám ñịnh tư pháp tiên tiến. 

Hàng năm, Công an thành phố chủ ñộng xây dựng kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng 

cho lực lượng giám ñịnh viên của ngành ñể báo cáo Bộ Công an. Riêng những nội 

dung của kế hoạch ñào tạo thuộc phạm vi thẩm quyền của thành phố thì báo cáo Ủy 

ban nhân dân thành phố xem xét, quyết ñịnh.  

ðối với các Sở, ngành chuyên môn có giám ñịnh viên ñộc lập cần rà soát lại nhu 

cầu ñào tạo, bồi dưỡng ñể có kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp. 

Trong quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch ñào tạo, các Sở, ngành cần chú 

trọng ñào tạo giám ñịnh viên tư pháp mà hiện nay thành phố ñang thiếu hoặc dự báo 

sẽ thiếu, trong ñó, mạnh dạn cử cán bộ trẻ ñi ñào tạo ở nước ngoài. ðồng thời, chú 

trọng bồi dưỡng phẩm chất chính trị, ñạo ñức nghề nghiệp cho ñội ngũ giám ñịnh 

viên tư pháp và những người làm công tác giám ñịnh. 

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện việc 

tập huấn kiến thức pháp luật cho ñội ngũ giám ñịnh viên và người làm công tác giám 

ñịnh tư pháp tối thiểu mỗi năm một lần.  

2. ðầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giám ñịnh: 

ðiều 23 Pháp lệnh Giám ñịnh tư pháp quy ñịnh: kinh phí, trang thiết bị, phương 

tiện và các ñiều kiện vật chất cần thiết khác cho hoạt ñộng của tổ chức giám ñịnh tư 

pháp do ngân sách nhà nước bảo ñảm theo quy ñịnh của pháp luật; tổ chức chuyên 

môn có trách nhiệm tạo ñiều kiện cho người giám ñịnh tư pháp sử dụng trang thiết bị, 

phương tiện của tổ chức mình ñể phục vụ việc thực hiện giám ñịnh. ðiều 45 của Pháp 

lệnh quy ñịnh: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bảo ñảm kinh phí, phương 

tiện hoạt ñộng và các ñiều kiện vật chất cần thiết khác cho hoạt ñộng giám ñịnh tư 

pháp ở ñịa phương.  

Căn cứ các quy ñịnh trên, ñồng thời xuất phát từ thực trạng về cơ sở vật chất, 

trang thiết bị phục vụ cho hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp như ñã nêu, việc ñầu tư cơ sở 

vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giám ñịnh ñược thực hiện như sau: 

a) Về trụ sở: 

* ðối với Trung tâm Pháp y:  

Hiện nay, Trung tâm Pháp y ñã ñược cấp trụ sở tại ñịa chỉ số 336 ñường Trần 

Phú, quận 5. Tuy nhiên, hồ sơ pháp lý của trụ sở này chưa ñầy ñủ, hơn nữa hiện trạng 



26 CÔNG BÁO Số 51 - 15 - 5 - 2010

của trụ sở ñã hư hỏng nặng. Do vậy, Sở Y tế cần chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên 

và Môi trường sớm hoàn thiện thủ tục pháp lý ñối với nhà ñất tại ñịa chỉ nói trên. 

ðồng thời, phối hợp với Ủy ban nhân dân quận 5 ñể xem xét giải quyết dứt ñiểm việc 

giải tỏa khu kiôt trong khuôn viên của Trung tâm Pháp y. 

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây 

dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc xúc tiến thực hiện dự án ñầu tư xây dựng mới trụ sở 

Trung tâm Pháp y thành phố tại ñịa chỉ nói trên. Về ñịnh hướng lâu dài, giao Sở Tài 

nguyên và Môi trường nghiên cứu, ñề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố bố trí quỹ 

ñất ñể xây dựng thêm cơ sở của Trung tâm Pháp y ở ñịa bàn ngoại thành.  

* ðối với Trung tâm Giám ñịnh pháp y tâm thần:  

Trước mắt, trụ sở này ñảm bảo cho hoạt ñộng của Trung tâm, tuy nhiên về lâu 

dài (5 ñến 10 năm sau), với nhu cầu giám ñịnh ngày càng tăng và phức tạp thì diện 

tích trụ sở cần tối thiểu từ 2.000m2 trở lên mới bảo ñảm cho nhu cầu làm việc, lưu trữ 

hồ sơ, khu lưu bệnh, bố trí khoa nam, nữ riêng biệt. Do vậy, về lâu dài, Ủy ban nhân 

dân thành phố sẽ xem xét, quy hoạch và bố trí cho Trung tâm Giám ñịnh pháp y tâm 

thần trụ sở mới phù hợp hơn. 

* ðối với Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an thành phố: 

Hiện nay, trụ sở làm việc của Phòng Kỹ thuật hình sự ñược bố trí ổn ñịnh. Tuy 

nhiên, như ñã nêu, diện tích làm việc còn chật hẹp, chưa ñáp ứng với nhu cầu giám 

ñịnh ngày càng cao. ðồng thời, trong thời gian tới, Phòng Kỹ thuật hình sự sẽ triển 

khai ðề án “Giám ñịnh thương tích trên người sống”. Khi triển khai ðề án, Phòng Kỹ 

thuật hình sự sẽ cần thêm diện tích ñáng kể ñể làm việc. 

Do ñó, Công an thành phố quan tâm và có kế hoạch sửa chữa, cải tạo, tăng thêm 

diện tích trụ sở làm việc của Phòng Kỹ thuật hình sự tương ứng với nhu cầu phát 

triển của Phòng trong tương lai. 

* ðối với nơi làm việc của các giám ñịnh viên ñộc lập:  

Hiện nay, các giám ñịnh viên ñộc lập trong các lĩnh vực ñều không có trụ sở làm 

việc riêng nên phải sử dụng trụ sở, phòng làm việc của cơ quan mình ñang công tác 

ñể thực hiện công việc giám ñịnh. Trong khi ñó, theo quy ñịnh của Pháp lệnh Giám 

ñịnh tư pháp thì ñối tượng giám ñịnh phải ñược bảo quản chặt chẽ, không ñể bị mất 

mát, thay ñổi… làm ảnh hưởng ñến kết quả giám ñịnh; hồ sơ giám ñịnh phải bảo 

quản và lưu giữ ít nhất là 30 năm kể từ ngày kết thúc việc giám ñịnh.  

Theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 36 Pháp lệnh Giám ñịnh tư pháp thì “Tổ chức 
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giám ñịnh tư pháp, tổ chức chuyên môn chịu trách nhiệm bảo quản, lưu giữ hồ sơ 

giám ñịnh do người giám ñịnh tư pháp thuộc tổ chức mình thực hiện”. 

Do ñó, trước mắt ñể giải quyết nơi làm việc và lưu trữ cho các giám ñịnh viên 

trong các lĩnh vực văn hóa, kế toán - tài chính, khoa học - kỹ thuật, xây dựng, thuế…, 

Ủy ban nhân dân thành phố giao trách nhiệm cho các Sở, ngành chuyên môn nơi các 

giám ñịnh viên công tác tạo ñiều kiện và bố trí phòng làm việc thích hợp, nơi lưu giữ 

hồ sơ giám ñịnh cho các giám ñịnh viên tư pháp, ñặc biệt là ñối với các vụ việc có 

nhiều giám ñịnh viên tham gia hoặc những vụ việc có thời gian giám ñịnh kéo dài.  

b) Về trang thiết bị phục vụ cho công tác giám ñịnh: 

Hiện nay, các trang thiết bị phục vụ cho công tác giám ñịnh tại thành phố rất 

thiếu thốn, xuống cấp, lạc hậu so với yêu cầu thực tế, làm ảnh hưởng ñến ñộ chính 

xác của kết quả giám ñịnh cũng như ảnh hưởng ñến thời gian có kết quả giám ñịnh; 

nhiều trường hợp không thể thực hiện giám ñịnh vì thiếu thiết bị cần thiết.  

ðể khắc phục tình trạng này, Ủy ban nhân dân thành phố giao trách nhiệm cho 

các cơ quan chủ quản của các tổ chức giám ñịnh phối hợp Sở Tài chính xây dựng 

phương án trang bị máy móc, phương tiện và các ñiều kiện vật chất cần thiết cho hoạt 

ñộng giám ñịnh của tổ chức giám ñịnh (xem Phụ lục 4). Kinh phí trang bị do ngân 

sách thành phố cấp. 

ðối với các giám ñịnh viên ñộc lập, Ủy ban nhân dân thành phố giao trách 

nhiệm cho các Sở, ngành nơi các giám ñịnh viên làm việc tạo ñiều kiện cho các giám 

ñịnh viên thuộc tổ chức mình sử dụng trang thiết bị, phương tiện của ñơn vị ñể thực 

hiện công tác giám ñịnh.   

3. Hỗ trợ tài chính cho giám ñịnh viên tư pháp và người làm công tác giám 

ñịnh: 

Trước mắt, ñể khắc phục bất cập do mức phụ cấp, bồi dưỡng cho giám ñịnh viên 

tư pháp quá thấp, Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với 

Sở Tư pháp và các Sở, ngành có liên quan cùng với các tổ chức giám ñịnh tư pháp 

tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội ñồng nhân dân quyết ñịnh về chế 

ñộ hỗ trợ thêm cho giám ñịnh viên tư pháp và người làm công tác giám ñịnh từ nguồn 

ngân sách thành phố nhằm khuyến khích, ñộng viên các giám ñịnh viên tư pháp và ñể 

thu hút người có năng lực, chuyên môn tham gia vào hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp. 

4. Tăng cường công tác hỗ trợ về mặt tổ chức ñối với các giám ñịnh viên 

ñộc lập: 
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Việc giải thể các tổ chức giám ñịnh tư pháp trong các lĩnh vực văn hóa, kế toán - 

tài chính, khoa học - kỹ thuật, xây dựng và thuế, tiến tới xã hội hóa công tác giám 

ñịnh tư pháp là một chủ trương ñúng ñắn. Tuy nhiên, do công tác chuẩn bị chưa thật 

chu ñáo, các ñiều kiện cho việc xã hội hóa chưa ñầy ñủ dẫn ñến sự hụt hẫng, lúng 

túng cũng như những khó khăn, vướng mắc trong công tác giám ñịnh tư pháp. ðể 

khắc phục bất cập nói trên, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ ñạo cho các Sở, Ngành có 

giám ñịnh viên tư pháp ñộc lập cần tăng cường công tác hỗ trợ về mặt tổ chức cho 

các giám ñịnh viên. Theo ñó, lãnh ñạo Sở, ngành cần phân công cho Văn phòng 

(hoặc một ñơn vị phù hợp) ñảm trách việc tham mưu giúp lãnh ñạo Sở, ngành trong 

công tác giám ñịnh tư pháp. Văn phòng (hoặc một ñơn vị phù hợp) là ñầu mối tiếp 

nhận các yêu cầu giám ñịnh tư pháp ñể trình lãnh ñạo Sở, ngành phân công giám ñịnh 

viên thực hiện việc giám ñịnh; căn cứ vào số lượng và tính chất của yêu cầu giám 

ñịnh, lãnh ñạo Sở, ngành phân công cán bộ giúp việc cho giám ñịnh viên tư pháp, bố 

trí phòng làm việc, hỗ trợ trang thiết bị, kinh phí cần thiết cho việc giám ñịnh. Sau 

khi giám ñịnh viên tư pháp ký tên vào bản kết luận giám ñịnh, lãnh ñạo Sở, ngành 

(hoặc người ñược lãnh ñạo Sở, ngành ủy quyền) có trách nhiệm xác nhận chữ ký của 

giám ñịnh viên tư pháp. Lãnh ñạo Sở, ngành cần xác ñịnh thời gian thực hiện giám 

ñịnh của giám ñịnh viên tư pháp và cán bộ giúp việc giám ñịnh là thời gian công tác 

chính thức, ñồng thời tăng cường công tác quản lý ñối với hoạt ñộng giám ñịnh tư 

pháp. ðịnh kỳ, các Sở, ngành phải thực hiện công tác sơ kết, tổng kết công tác giám 

ñịnh tư pháp trong phạm vi quản lý của mình, kịp thời giải quyết hoặc ñề xuất cơ 

quan có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giám ñịnh tư 

pháp.   

Ngoài ra, các Sở, ngành cần có cơ chế phối hợp tốt với các hiệp hội, các tổ chức 

nghề nghiệp trong từng lĩnh vực giám ñịnh tư pháp ñể tăng cường vai trò của các tổ 

chức này trong việc tham gia ñào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất ñạo 

ñức nghề nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các giám ñịnh viên tư pháp 

ñộc lập.  

5. Các vấn ñề khác: 

a) Kiến nghị hoàn thiện thể chế giám ñịnh tư pháp: 

Giao Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản kiến nghị 

các cơ quan có thẩm quyền một số nội dung liên quan ñến thể chế giám ñịnh tư pháp. 

Cụ thể như sau: 

- Kiến nghị Bộ Tư pháp ñề xuất với các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn và 
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sửa ñổi các quy ñịnh pháp luật ñể ñảm bảo sự thống nhất giữa pháp luật tố tụng và 

pháp luật về giám ñịnh tư pháp.  

- Kiến nghị Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ có liên quan sớm ban hành quy 

ñịnh về phí giám ñịnh tư pháp ñối với từng lĩnh vực giám ñịnh ñã ñược quy ñịnh tại 

ðiều 38 Pháp lệnh Giám ñịnh tư pháp và ðiều 20 Nghị ñịnh số 67/2005/Nð-CP. 

ðồng thời, kiến nghị Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính sớm ban hành Thông tư liên tịch 

hướng dẫn thực hiện Quyết ñịnh số 74/2009/Qð-TTg về chế ñộ bồi dưỡng giám ñịnh 

tư pháp. 

- Kiến nghị Bộ Y tế sớm ban hành Bảng phân loại tỷ lệ thương tích dùng trong 

hoạt ñộng giám ñịnh pháp y và Bảng quy chuẩn chuyên môn dùng trong hoạt ñộng 

giám ñịnh pháp y tâm thần. 

- Kiến nghị Bộ, ngành có liên quan sớm ban hành các quy trình, quy chuẩn giám 

ñịnh tư pháp trong từng lĩnh vực cụ thể. 

b) Xây dựng Quy chế phối hợp trong hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp: 

ðể cụ thể hóa các quy ñịnh pháp luật về hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp, từng bước 

minh bạch hóa và cải tiến thủ tục giám ñịnh tư pháp, ñồng thời ñảm bảo sự phối hợp 

tốt giữa cơ quan tiến hành tố tụng với các tổ chức giám ñịnh tư pháp cũng như với 

các giám ñịnh viên tư pháp, Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Tư pháp chủ trì, phối 

hợp với các Sở, ngành, các tổ chức giám ñịnh tư pháp xây dựng Quy chế phối hợp 

trong hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp. 

c) Công bố danh sách giám ñịnh viên tư pháp: 

Theo quy ñịnh tại ðiều 10 Pháp lệnh Giám ñịnh tư pháp thì “Bộ Tư pháp lập và 

công bố danh sách giám ñịnh viên tư pháp”. Tuy nhiên, ñể chủ ñộng trong việc công 

bố, giao Sở Tư pháp tiến hành rà soát, cập nhật thông tin và công khai danh sách các 

giám ñịnh viên tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh trên trang Web của Sở Tư pháp, 

ñồng thời cung cấp danh sách giám ñịnh viên tư pháp cho các cơ quan tiến hành tố 

tụng. 

d) Chế ñộ báo cáo hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp:  

Theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 25 Nghị ñịnh số 67/2005/Nð-CP ngày 19 tháng 

5 năm 2005 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Giám 

ñịnh tư pháp thì ñịnh kỳ sáu tháng và hàng năm, Sở Tư pháp có trách nhiệm báo cáo 

Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Tư pháp về tổ chức, hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp 

ở ñịa phương. Tuy nhiên, Nghị ñịnh số 67/2005/Nð-CP lại không quy ñịnh thời hạn 
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báo cáo và cách thức báo cáo của các tổ chức giám ñịnh tư pháp cũng như ñối với các 

giám ñịnh viên ñộc lập. 

Giao Sở Tư pháp hướng dẫn chế ñộ báo cáo, thời hạn báo cáo, mẫu báo cáo ñịnh 

kỳ ñối với hoạt ñộng giám ñịnh trên ñịa bàn thành phố. 

ñ) Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra ñối với hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp: 

Sở Tư pháp phối hợp với các Sở, ngành chuyên môn quản lý về lĩnh vực giám 

ñịnh tư pháp, chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về giám 

ñịnh tư pháp. 

e) Tuyên dương, khen thưởng xứng ñáng ñối với những cá nhân, tổ chức có 

nhiều thành tích trong hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp: 

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan lập danh sách và 

hồ sơ của các cá nhân, tổ chức có nhiều thành tích trong hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp 

trình các cơ quan có thẩm quyền ñể kịp thời tuyên dương, khen thưởng xứng ñáng.  

 

Phần IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

I. Trách nhiệm thực hiện ðề án của các Sở, ngành 

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp: 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ñơn vị có liên quan tổ chức thực hiện ðề 

án; 

b) Giúp Ủy ban nhân dân thành phố ñôn ñốc, hướng dẫn thực hiện ðề án; tổng 

hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả việc thực hiện ðề án; tham mưu, 

ñề xuất Ủy ban nhân dân thành phố ñiều chỉnh, bổ sung ðề án; 

c) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản gửi các cơ quan 

Trung ương ñề nghị ban hành mới, sửa ñổi, bổ sung các quy ñịnh có liên quan ñến 

lĩnh vực giám ñịnh tư pháp;  

d) Chủ trì tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giám ñịnh viên tư pháp trên 

ñịa bàn thành phố; phối hợp với Sở Y tế, Công an thành phố và các Sở, ngành chuyên 

môn xây dựng chương trình, kế hoạch ñào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về giám ñịnh 

tư pháp;  

ñ) Chủ trì, phối hợp với các tổ chức giám ñịnh, Sở, ngành chuyên môn quản lý 
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về lĩnh vực giám ñịnh tư pháp xây dựng cơ chế ñể thu hút và lựa chọn các chuyên 

gia, tổ chức chuyên môn có ñủ ñiều kiện tham gia vào hoạt ñộng giám ñịnh;   

e) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chuyên môn, các tổ chức giám ñịnh tư 

pháp xây dựng Quy chế phối hợp trong hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp;  

g) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chuyên môn, các tổ chức giám ñịnh tư 

pháp ñề xuất việc khen thưởng xứng ñáng cho những cá nhân, tổ chức có những 

thành tích xuất sắc trong hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp; 

h) Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về hoạt ñộng giám ñịnh tư 

pháp tại thành phố; chủ trì việc tham mưu, ñề xuất Ủy ban nhân dân thành phố các 

biện pháp tăng cường hiệu quả hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp tại thành phố; yêu cầu tổ 

chức giám ñịnh tư pháp, các giám ñịnh viên tư pháp và các Sở, ngành chuyên môn 

báo cáo tình hình tổ chức, hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp; giúp Ủy ban nhân dân thành 

phố thực hiện chế ñộ báo cáo việc thực hiện ðề án cho Bộ Tư pháp.  

2. Trách nhiệm của Sở Y tế: 

a) Phối hợp với Sở, ngành có liên quan thực hiện hiệu quả ðề án; 

b) Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Giám ñịnh pháp y tâm thần và Trung tâm 

Pháp y thực hiện việc rà soát và xây dựng phương án kiện toàn tổ chức, tăng cường 

ñội ngũ giám ñịnh viên tư pháp tại Trung tâm Pháp y và Trung tâm Giám ñịnh pháp y 

tâm thần; 

c) Phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng cơ chế ñể thu hút các chuyên gia, tổ chức 

chuyên môn có ñủ ñiều kiện trong lĩnh vực mình quản lý tham gia vào hoạt ñộng 

giám ñịnh;   

d) Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Pháp y, Trung tâm Giám ñịnh pháp y tâm 

thần và các Sở, ngành có liên quan xây dựng phương án tăng cường trụ sở, trang bị 

các trang thiết bị, phương tiện và các ñiều kiện vật chất cần thiết cho hoạt ñộng giám 

ñịnh của Trung tâm Giám ñịnh pháp y tâm thần, Trung tâm Pháp y ñể trình Ủy ban 

nhân dân thành phố và tổ chức thực hiện phương án ñã ñược Ủy ban nhân dân thành 

phố chấp thuận;  

ñ) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng chương trình, kế hoạch ñào tạo, 

bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ giám ñịnh tư pháp, kiến thức pháp luật cho các 

giám ñịnh viên tư pháp thuộc lĩnh vực mình quản lý; phối hợp với Trường ðại học Y 

khoa Phạm Ngọc Thạch thiết kế chương trình các môn học chuyên ngành về giám 

ñịnh tư pháp. 
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3. Trách nhiệm của Công an thành phố: 

a) Phối hợp với Sở, ngành có liên quan thực hiện hiệu quả ðề án; 

b) Rà soát và xây dựng phương án kiện toàn tổ chức, tăng cường ñội ngũ giám 

ñịnh viên tư pháp tại Phòng Kỹ thuật hình sự; 

c) Phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng cơ chế ñể thu hút các chuyên gia, tổ chức 

chuyên môn có ñủ ñiều kiện trong lĩnh vực mình quản lý tham gia vào hoạt ñộng 

giám ñịnh;   

d) Bố trí, cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc cho Phòng Kỹ thuật hình sự ñảm bảo 

thực hiện hiệu quả công tác giám ñịnh tư pháp; 

ñ) Xây dựng phương án trang bị các trang thiết bị, phương tiện và các ñiều kiện 

vật chất cần thiết cho hoạt ñộng giám ñịnh kỹ thuật hình sự ñể trình Ủy ban nhân dân 

thành phố và tổ chức thực hiện phương án ñã ñược Ủy ban nhân dân thành phố chấp 

thuận; 

e) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng chương trình, kế hoạch ñào tạo, 

bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ giám ñịnh tư pháp; kiến thức pháp luật cho các 

giám ñịnh viên tư pháp thuộc lĩnh vực mình quản lý. 

4. Trách nhiệm của Sở Tài chính: 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các tổ chức giám ñịnh tư pháp và các Sở, 

ngành có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân và Hội ñồng nhân dân thành phố 

chế ñộ hỗ trợ cho giám ñịnh viên tư pháp từ ngân sách thành phố. 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Y tế, Công an thành phố và các Sở, 

ngành chuyên môn bố trí kinh phí cho hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp, kinh phí ñầu tư 

trang thiết bị, trụ sở, cơ sở vật chất, kinh phí ñào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và kiến 

thức pháp luật cho giám ñịnh viên tư pháp của thành phố. 

c) Hướng dẫn cho các Sở, ngành, các tổ chức giám ñịnh tư pháp và giám ñịnh 

viên ñộc lập về chế ñộ và thủ tục thanh toán, quản lý, sử dụng phí, tiền bồi dưỡng 

giám ñịnh tư pháp theo quy ñịnh pháp luật.  

5. Trách nhiệm của các Sở chuyên môn quản lý về lĩnh vực giám ñịnh tư 

pháp: 

a) Phối hợp với Sở, ngành có liên quan thực hiện hiệu quả ðề án; 

b) Rà soát và xây dựng phương án kiện toàn, tăng cường ñội ngũ giám ñịnh viên 

tư pháp trong lĩnh vực mình quản lý; 



Số 51 - 15 - 5 - 2010 CÔNG BÁO 33

c) Phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng cơ chế ñể thu hút các chuyên gia, tổ chức 

chuyên môn có ñủ ñiều kiện trong lĩnh vực mình quản lý tham gia vào hoạt ñộng 

giám ñịnh;   

d) Tạo ñiều kiện về tổ chức, trụ sở, phương tiện và trang thiết bị ñể các giám 

ñịnh viên ñộc lập thực hiện tốt công tác giám ñịnh; 

ñ) ðảm bảo ñiều kiện lưu giữ, bảo quản hồ sơ giám ñịnh do người giám ñịnh tư 

pháp thuộc tổ chức mình thực hiện theo ñúng quy ñịnh pháp luật; 

e) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng chương trình, kế hoạch ñào tạo, 

bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về giám ñịnh tư pháp; kiến thức pháp luật cho các 

giám ñịnh viên thuộc lĩnh vực mình quản lý.  

II. Tiến ñộ thực hiện:  

1. Rà soát và xây dựng phương án kiện toàn tổ chức, tăng cường ñội ngũ giám 

ñịnh viên tư pháp: các Sở, ngành ñược giao trách nhiệm trình phương án cho Ủy ban 

nhân dân thành phố trước ngày 01 tháng 10 năm 2010. 

2. Xây dựng phương án tăng cường trụ sở, trang bị các trang thiết bị, phương 

tiện và các ñiều kiện vật chất cần thiết cho hoạt ñộng giám ñịnh tại các tổ chức giám 

ñịnh tư pháp: các Sở, ngành ñược giao trách nhiệm trình phương án cho Ủy ban nhân 

dân thành phố trước ngày 01 tháng 01 năm 2011. 

3. Tổ chức thực hiện các phương án ñã ñược Ủy ban nhân dân thành phố chấp 

thuận:  

- Về tăng cường ñội ngũ giám ñịnh viên tư pháp: thực hiện xong trước ngày 01 

tháng 01 năm 2011; 

- Về trang bị trang thiết bị, phương tiện: thực hiện xong trước ngày 01 tháng 7 

năm 2011; 

- Về trụ sở: thực hiện xong trước ngày 01 tháng 7 năm 2013. 

4. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho các giám ñịnh viên 

tư pháp của thành phố: ít nhất mỗi năm/lần.  

5. Xây dựng dự thảo văn bản về chế ñộ hỗ trợ cho giám ñịnh viên tư pháp: thực 

hiện trước ngày 01 tháng 10 năm 2010. 

6. Xây dựng văn bản ñề nghị ban hành mới, sửa ñổi, bổ sung các quy ñịnh có 

liên quan ñến lĩnh vực giám ñịnh tư pháp: thực hiện trước ngày 01 tháng 10 năm 

2010. 
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7. Ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp: thực hiện 

trước ngày 01 tháng 01 năm 2011. 

Trong quá trình thực hiện ðề án, giao Sở Tư pháp phối hợp với các Sở, ngành 

và tổ chức có liên quan báo cáo tiến ñộ, tập hợp những khó khăn, vướng mắc ñể báo 

cáo và ñề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết./.  

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 
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Phụ lục 1 

 

SỐ LIỆU GIẢI QUYẾT  

CÁC LOẠI ÁN CỦA TOÀN NGÀNH TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

(Kèm theo Quyết ñịnh số 25/2010/Qð-UBND 

ngày 26 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

Năm Hình sự Dân sự Kinh tế 
Hành 
chính 

Lao 
ñộng 

Tổng cộng 

2006 7.799 22.948 821 255 480 32.303 

2007 7.798 25.239 1.794 390 444 35.665 

2008 8.317 25.536 1.847 264 554 36.518 

 

 

Phụ lục 2  

 

KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG GIÁM ðỊNH TƯ PHÁP 

TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số lượng vụ việc 
SốTT Lĩnh vực 

Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 
Ghi chú 

1 Kỹ thuật Hình sự  15.659 15.907 14.153  

2 Pháp y 2.864 3.406 4.766  

3 Pháp y tâm thần  414 448 450  

4 Tài chính - kế toán  0 3 2  

5 Xây dựng  0 1 0  

6 Văn hóa  152 83 70  

7 Khoa học - kỹ thuật  1 0 0  

8 Thuế  38 37 32  

Tổng cộng 19.128 19.885 19.473  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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Phụ lục 3 

 

SỐ LƯỢNG GIÁM ðỊNH VIÊN TƯ PHÁP  

Ở TỪNG LĨNH VỰC GIÁM ðỊNH  

(Kèm theo Quyết ñịnh số 25/2010/Qð-UBND 

ngày 26 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

 

Số lượng giám ñịnh viên Trình ñộ 

Số 
TT 

Lĩnh vực 
giám ñịnh Chuyên 

trách 
Kiêm 
nhiệm 

Tổng 
cộng 

Trên 
ðại 
học 

ðại 
học 

ðộ tuổi 
trung 
bình 

ðại học 

Số lượng 
giám 

ñịnh viên 
ñã nghỉ 

hưu 

1 Pháp y 5 14 19 18 1 46 1 

2 Pháp y tâm thần  2 7 9 9 0 47 0 

3 Kỹ thuật hình sự  18 0 18 0 18 39 0 

4 
Khoa học kỹ 
thuật  

0 4 4 2 2 52 0 

5 Kế toán tài chính 0 5 5 0 5 46 1 

6 Thuế  0 95 95 6 89 43 2 

7 Xây dựng  0 3 3 0 3 54 0 

8 Văn hóa  0 9 9 4 5 50 2 

Tổng cộng 25 137 162 39 123 45 6 

 

Ngoài số lượng giám ñịnh viên tư pháp ñược Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố bổ nhiệm nêu trên, Bộ trưởng Bộ Tài chính có bổ nhiệm 20 công chức ngành 

thuế thành phố Hồ Chí Minh làm giám ñịnh viên tư pháp về tài chính - kế toán. 
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Phụ lục 4 

BẢNG TỔNG HỢP TRANG THIẾT BỊ, MÁY MÓC  

CÁC TỔ CHỨC GIÁM ðỊNH CẦN ðƯỢC TRANG BỊ 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 25/2010/Qð-UBND 

ngày 26 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

ðơn vị Trang thiết bị, máy móc cần ñược trang bị Số lượng 

Kính hiển vi so sánh 
Nếu ñược trang bị, thời gian giám ñịnh ñược rút ngắn 
còn 03 ngày (so với trước ñây là 10 ngày) 

01 bộ 

Máy sắc ký khí ghép khối phổ  
Nếu ñược trang bị, thời gian giám ñịnh chỉ 02 ngày 
(so với trước ñây là 07 ngày) 

01 bộ 

Máy giải trình tự ADN tự ñộng  
Nếu ñược trang bị, thời gian giám ñịnh từ 5 ñến 10 
ngày (so với trước ñây từ 20 ñến 30 ngày). 

01 máy 

Hệ thống máy xét nghiệm vị thể gồm: 
- Máy xử lý mô tự ñộng 
- Máy ñổ khuôn - vùi mô có bàn làm lạnh  
- Máy cắt lát tế bào tự ñộng  
- Máy nhuộm lam tự ñộng  
- Kính hiển vi 05 ñầu ñọc dùng ñể hội chuẩn lam có 
camera kết nối hệ thống máy vi tính  

01 bộ 

Máy siêu âm màu tổng quát (NT - 310) 01 máy 

Máy phát hiện dấu vết bằng bước sóng ánh sáng - 
Poliview (Rofin - Australia) 

01 máy 

Phòng Kỹ thuật 
hình sự  

Máy tráng rọi ảnh màu kỹ thuật số - Minilab (Konica 
- Nhật) 

01 máy 

Máy xét nghiệm huyết học tự ñộng hoặc bán tự ñộng  01 

Máy xét nghiệm sinh hóa 18 thông số  01 

Máy quay ly tâm  01 

Kính hiển vi  01 

Tủ lạnh 2701 01 

Máy ño ñiện não  01 

Trung tâm 
Giám ñịnh 
pháp y tâm 
thần  

Máy ño ñiện tâm ñồ 3 cần  01 
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Các bộ dụng cụ trắc nghiệm   

Trang thiết bị sơ - cấp cứu thông thường và cấp cứu 
tâm thần  

 

Máy CT scaner (chưa cần thiết trong giai ñoạn hiện 
nay) 

01 

Xe chuyên dùng ñể chuyển viện lên tuyến trên hoặc 
chuyển bệnh nhân vào Trung tâm ñể giám ñịnh  

01 

Xe từ 4 chỗ ñến 12 chỗ ñể phục vụ cho công tác cơ 
quan  

01 

Trung tâm 
Pháp y  

Xe mô tô có thùng cố ñịnh ñể vận chuyển người giám 
ñịnh, dụng cụ giải phẫu và bệnh phẩm, ñồng thời ñáp 
ứng nhanh chóng trong tình hình giao thông hiện nay 

02 
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